LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II- KHỐI SV CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 1
	STT
	           Ngày/tháng

Lớp
	Thứ 2 (21/7)
	Thứ 3

(22/7)
	Thứ 4 
(23/7)
	Thứ 6
 (25/7)
	Thứ 2 (28/7)
	Thứ 3 (29/7)
	Thứ 4

30/7)
	Thứ 5 (31/7)
	Thứ 6

(1/8)

	
	
	7h-17h30
	7h-17h30
	7h
	13h30
	7h
	13h30
	7h
	7h
	7h
	7h
	7h

	1
	01ĐH13KTHA
	Anh 1 (4TC)

Anh 2

(4TC)

Anh1, 

Anh 2 (6TC),

Anh 3

(5TC)

Anh 4

(5TC)

Anh 2 (3TC)


	Tin học

Anh1, Anh 2 (6TC),

Anh 3

(5TC)

Anh 4

(5TC)

Anh 2 (3TC)


	Toán SX
KNM


	
	Các NLCB Mác - lênin, 
TTHCM, 
Đường lối CMĐCS


	GPSL
	Hóa học
	Sinh học
	
	ĐDCB- CCBĐ
	VS- KST



	2
	01ĐH13VLTL
	
	
	
	
	
	
	Đ.Đ VLTL


	SLB- MD
	Hóa sinh
	
	

	3
	01ĐH13XN
	
	
	
	
	
	GPSL
	XNCB- CLXN
	
	
	
	

	4
	02ĐH13XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	01CĐ13KTHA
	
	
	
	Dược CS


	
	GPB
	VL PPTA
	SLB- MD


	
	
	VS- KST



	6
	01CĐ13VLTL
	
	
	
	
	
	
	Đ.Đ VLTL


	
	Hóa sinh
	
	

	7
	01CĐ13XN
	
	
	
	
	
	
	XNCB- CLXN
	
	
	
	

	8
	01ĐH13ĐD
	
	
	
	Dược Đ.D
	
	GPSL Đ.D
	Đạo đức Đ.D
	
	KSNK


	Đ.DCB1
	

	9
	01ĐH13NHA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	01ĐH13GM
	
	
	
	Dược CS
	
	
	
	
	
	
	

	11
	01ĐH13HS
	
	
	
	Dược SK
	
	
	
	
	
	
	

	12
	01CĐ13ĐD
	
	
	
	Dược Đ.D
	
	GPSL Đ.D
	
	
	
	Đ.DCB2
	Lí sinh



	13
	01CĐ13HS
	
	
	
	Dược SK
	
	
	Đ.Đ HS
	
	
	Đ.DCB
	

	14
	01CĐ13GM
	
	
	
	Dược CS
	
	
	Đạo đức Đ.D
	
	
	Đ.DCB1
	

	15
	01CĐ13NHA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đ.DCB
	

	16
	YĐK1
	
	
	Di truyền
	
	Tâm lý y học
	
	VS- KST
	
	Hóa sinh
	
	Hình thái chức năng
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	stt
	           Ngày/tháng

Lớp
	Thứ 2 (21/7)
	Thứ 3 (22/7)
	Thứ 4 
(23/7)
	Thứ 6 
(25/7)
	Thứ 2 (28/7)
	Thứ 3 (29/7)
	Thứ 4

30/7)
	Thứ 5 (31/7)

	
	
	7h-17h30
	7h-17h30
	7h
	13h30
	7h
	13h30
	7h
	7h
	7h
	7h

	1
	01ĐH12KTHA
	Anh 1 (4TC)

Anh 2(4TC)

Anh1 (6TC)

Anh 2 (6TC)
Anh 3(5TC)

Anh 4(5TC)

Anh 2 (3TC)


	Tin học

Anh1 (6TC)

Anh 2 (6TC)
Anh 3(5TC)

Anh 4(5TC)

Anh 2 (3TC)


	Toán SX

KNM
	TCYT-CTYTQG
	Các NLCB Mác - lênin, 
TTHCM, 
Đường lối CMĐCS


	XQ XK2

	
	SK- NCSK


	XQ tim phổi
	XQ sọ mặt

	2
	01CĐ12KTHA
	
	
	
	
	
	XQ tiêu hóa
	DTH-TN
	
	
	

	3
	02CĐ12KTHA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	01ĐH12VLTL
	
	
	
	XBTL
	
	VLTL cơ xg 1
	
	VLTL TM-HH
	VLTL TK- cơ
	

	5
	01CĐ12VLTL
	
	
	
	TCYT-CTYTQG
	
	
	
	
	
	

	6
	01ĐH12XN
	
	
	
	BH nội ngoại
	
	
	HH 2
	KST 1


	Hóa sinh 2
	Vi sinh 2

	7
	02ĐH12XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	01CĐ12XN
	
	
	
	
	
	HH1
	
	SK- NCSK
	
	

	9
	02CĐ12XN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	01ĐH12ĐD
	
	
	
	
	
	CSSK TN
	
	
	
	CSSK BM-TE



	11
	01CĐ12ĐD
	
	
	
	
	
	
	DTH-TN
	SK- NCSK
	
	

	12
	02CĐ12ĐD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	03CĐ12ĐD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	01ĐH12NHA
	
	
	
	
	
	
	BH RHM 


	
	SDBQTTBNK
	

	15
	01CĐ12NHA
	
	
	
	PP

NCKH1
	
	
	
	SK- NCSK
	
	

	16
	01ĐH12GM
	
	
	
	
	
	CS TN
	KTLS GM
	
	
	

	17
	01CĐ12GM
	
	
	
	HS và CSTC
	
	GM-GT1
	DTH-TN
	SK-NCSK
	
	

	18
	01ĐH12SPK
	
	
	
	CSSK SS

TN
	
	CSSK TN 
	
	
	
	

	19
	01CĐ12HS
	
	
	
	PP

NCKH1
	
	CS sau đẻ-KHHGĐ
	  D.D-TC
	SK-NCSK
	
	


	stt
	Ngày/tháng

Lớp
	Thứ 2 (21/7)
	Thứ 3 (22/7)
	Thứ 4 (23/7)
	Thứ 6 (25/7)
	Thứ 2 (28/7)
	Thứ 3 (29/7)

	
	
	7h-17h30
	7h-17h30
	7h
	13h30
	7h
	13h30
	7h
	7h

	1
	01ĐH11KTHA
	Anh 1 (4TC)

Anh 2(4TC)

Anh1 (6TC)
Anh 2 (6TC)
Anh 3(5TC)

Anh 4(5TC)

Anh 2 (3TC)


	Tin học
Anh1 (6TC)
Anh 2 (6TC)
Anh 3(5TC)

Anh 4(5TC)

Anh 2 (3TC)


	Toán
KNM

	PP NCKH1
	Các NL Mác – lê nin,

Tư tưởng HCM,

Đường lối CMĐCS

	KT siêu âm
	KT CLVT
	SK NCSK

	2
	01ĐH11VLTL
	
	
	
	TCYT-CTYTQG
	
	PHCN dựa CĐ
	D.D-TC
	PPNCKH2

	3
	01ĐH11XN
	
	
	
	Chống NKBV
	
	Vi sinh 4
	DTH-TN
	SK NCSK

	4
	02ĐH11XN
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	01ĐH11ĐD
	
	
	
	CSSK NB nội tiết, lao, da liễu, TK
	
	
	
	PPNCKH2

	6
	02ĐH11ĐD
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	01ĐH11NHA
	
	
	
	SKMT-PL-TCYT-GDSK
	
	GDNK
	KT điều trị dự phòng
	

	8
	01ĐH11GM
	
	
	
	GMCK
	
	Chuyên đề GC-GM
	
	

	9
	01CĐ11KTHA
	
	
	
	PPNCKH1
	
	
	
	


LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II- KHỐI SV CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 3
Ghi chú:

· Lịch thi thực hành do giảng viên và sinh viên liên hệ, chủ động sắp xếp

· Thời gian và giảng đường thi cụ thể phòng KĐCLĐT sẽ thông báo vào chiều thứ 6 hàng tuần. 
· Yêu cầu sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên.
Hải Dương, ngày  27 tháng  06  năm 2014

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
